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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm;
Xét đề nghị của trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố đợt 80 các loại mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 549 mỹ phẩm (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giám đốc các công ty đăng ký và công ty sản xuất có mỹ phẩm được lưu hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	CỤC TRƯỞNG




Trương Quốc Cường


 
DANH MỤC 
MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-QLD ngày 31 tháng 8 năm 2007)
	STT
	Tên mỹ phẩm
	Tiêu chuẩn
	Hạn dùng
	Số đăng ký

	 
	 
	 
	 
	 


1- Công ty đăng ký: Beak Kwang Cosmetics CO., LTD.
197 Daeja-dong Duckyang-gu Koyang-si Kyunggi-do Korea
1.1 - Nhà sản xuất Beak kwang Cosmetics Co., Ltd.
197 Daeja-dong Duckyang-gu Koyang-si Kyunggi-do Korea
	1
	Divina L.P.P Color Magic
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0496-07

	2
	Hydroscience-Hair Coating Capsule
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0497-07


2 - Công ty đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Thương mại Hương Xuân
219 Lê Duẩn - Quận Hai bà Trưng - Hà Nội
2.1- Nhà sản xuất Garnier - L’Oreal Polska S.p.z.o.o.
03-230 UI Daniszewska 4 - Warszawa, Poland
	3
	Garnier fructis masque fortifiant color resist
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0498-07

	4
	Garnier fructis style color resist pianka blask objetosc
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0499-07

	5
	Garnier fructis style hard gel extreme
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0500-07


2.2 - Nhà sản xuất L’Oreal Polska S.p.z.o.o
Ul Daniszewska 4-03-230 Warszawa. Poland
	6
	Loreal elseve maseczka ochronna wlosy farbowane lub z pasemkami
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0501-07

	7
	Loreal studio invisifx zel do wlosów
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0502-07

	8
	Loreal studio styli blask pianka modelujaca
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0503-07


3 - Công ty đăng ký Công ty Cổ phần Anh & Quân
Toà nhà U&I, số 9, Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
3.1 - Nhà sản xuất Clarins
4 Rue Berteaux - Dumas B.P.174 92203 Neuilly Sur Seine Cedex, France
	9
	Blemish control
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0504-07

	10
	Clarins men skin difference
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0505-07

	11
	Hydra - matte lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0506-07

	12
	Pore minimizing serum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0507-07

	13
	Pure and radiant mask
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0508-07

	14
	Ultra - matte rebalancing lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0509-07

	15
	White plus HP all spots whitening conector
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0510-07

	16
	White plus HP hydrating whitening aqua - milk
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0511-07

	17
	White plus HP protective whitening day lotion SPF 20-PA++Oil free
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0512-07

	18
	White plus HP repairing whitening night cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0513-07

	19
	White plus HP total whitening essence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0514-07


4 - Công ty đăng ký: Công ty cổ phần phát triển thương mại Trường Thịnh
Phòng 206, khu TT Viện Lịch sử Đảng, tổ 47, P. Nghĩa Tân. quận Cầu Giấy, Hà Nội
4.1 - Nhà sản xuất. Thai-Meko Co., Ltd.
122/3 Moo 7. Soi Thakarm, Rama 2 road. Samaedam. Bangkhuntien, Bangkok. Thailand
	20
	Cruset 1 wave lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0515-07

	21
	Cruset 2 wave lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0516-07

	22
	Cruset 3 wave lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0517-07

	23
	Cruset hair straightener creme
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0518-07

	24
	Cruset hair treatment with ginseng & 7 herbs
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0519-07

	25
	Cruset hair treatment with ginseng & rice milk
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0520-07

	26
	Cruset revital hair mud
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0521-07

	27
	Cruset silky hair coat with sunnower seed oil
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0522-07

	28
	Cruset spirulina hair treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0523-07

	29
	Hair straightener cream (Extra strong)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0524-07


5- Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Thuỷ Lộc.
9 Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
5.1 - Nhà sản xụất L’occitane S.A.
Zone Industrielle Saint Maurice B.P 307 04103 Manosque Cédex, France
	30
	Bath salts with A.O.C lavender essential oil from haute-provence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0525-07

	31
	Body lotion with A.O.C lavender essential oil from haute-provence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0526-07

	32
	Cherry blossom lip gloss
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0527-07

	33
	Cherry blossom shimmering lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0528-07

	34
	Cleansing hand wash with A.O.C lavender essential oil from haute-provence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0529-07

	35
	Foaming bath with A.O.C lavender essential oil from haute-provence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0530-07

	36
	Milk foaming cream bath
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0531-07

	37
	Purifying blend
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0532-07


6. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Tiệp
Số 332, tổ 46 Đê La Thành, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
6.1. Nhà Sản xuất Statestrong Polska Sp.Z.O.O
ul. Warszawka 7,05 - 152 Czosnow - Poland
	38
	Garnier fructis - Conditioner (Odzywka- Krem)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0533-07

	39
	Garnier fructis - Masque (Maseczka)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0534-07

	40
	Garnier fructis - Shampoo (Szampon)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0535-07

	41
	Loréal fructis - Style gel (Styl zel)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0536-07

	42
	Loréal paris - Studio gel (Studio zel)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0537-07

	43
	Loréal paris dermo -Expertise
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0538-07

	44
	Loréal paris elseve - Conditioner (Odzywka- Krem)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0539-07

	45
	Loréal paris elseve - Masque (Maseczka)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0540-07

	46
	Loréal paris elseve - Shampoo (Szampon)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0541-07


7 - Công ty đăng ký: Công ty CP tư vấn xu hướng Quốc Tế
Số 1 Ngọc Khánh (số mới: 405 Kim Mã), P.Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
7.1 - Nhà sản xuất Scruples Professional Salon Products, Inc.
8231-214th Street West, Lakeville, Minesota 55044-9009, USA
	47
	Enforce Extra Firm Sculpting Glaze
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0542-07

	48
	High Definition Color Gel Intensifiers (blue)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0543-07

	49
	High Definition Color Gels 10BG
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0544-07

	50
	High Definition Color Gels 1N
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0545-07

	51
	High Definition Color Gels 4BV
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0546-07

	52
	Smooth Out Curl Control Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0547-07

	53
	Smooth Out Curl Cotrol Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0548-07

	54
	Text Fusion Pemlanent Texture
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0549-07


8- Công ty đăng ký: Công ty CP Thương Mại Mỹ phẩm Sen Vàng
25 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
8.1. - Nhà sản xuất Foramen S.L.
Pol.Ind. De Guarnizo #8.39611 Guarnizo. Spain
	55
	Foramen Mouthspray
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0550-07

	56
	Sensitive Teeth Mouthwash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0551-07

	57
	2 In 1 Toothpaste & Mouthwash Herbal Aloe
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0552-07

	58
	Foramen 2 in 1 Whitening
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0553-07

	59
	Protection Mouthwash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0554-07

	60
	Special Dental Cream Herbal Aloe
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0555-07

	61
	Special Dental Cream Sensitive Teeth
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0556-07

	62
	Special Dental Cream Whitening
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0557-07


9- Công ty đăng ký: Công ty CP TM XNK Quốc tế PHYTO ESPA
10 Lê Quý Đôn, P. Bạch Đằng, Q: Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
9.1 - Nhà sản xuất Cosmética Intergrada Procosmetik, S.A
Bolivia, 130-08018 Barcelona-Spain
	63
	Active
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0558-07

	64
	Crema Hydrovital
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0559-07

	65
	Hidratante Azuleno
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0560-07

	66
	Leche Azuleno
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0561-07

	67
	Leche Desmaquillante
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0562-07

	68
	Loción Azuleno
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0563-07

	69
	Loción Hidratante
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0564-07

	70
	Nutritiva Azuleno
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0565-07


10 - Công ty đăng ký: Công ty CP TM-DY Quốc tế Đại Thăng Long
15 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
10.1 - Nhà sản xuất Guerlain
68 Avenue des Chamds Elysées - 75008 Paris - France
	71
	Aqua Allegoria Grosellina Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0566-07

	72
	Aqua Allegoria Lilia Bella Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0567-07

	73
	Aqua Allegoria Orange Magnifica Eau de Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0568-07

	74
	Aqua Allegoria Pivoine Magnifica Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0569-07

	75
	Aqua Allegoria Tutti Kiwi Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0570-07

	76
	Brillant A Levres Lip Gloss
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0571-07

	77
	Champs-Elysecs Eau De Parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0572-07

	78
	Champs-Elysecs-eau De Toilette.
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0573-07

	79
	Divinora Colour And Shine Nail Enamel
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0574-07

	80
	Divinora Eye Pencil
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0575-07

	81
	Divinora Eyebrow Pencil
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0576-07

	82
	Divinora Eye-Liner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0577-07

	83
	Divinora Lengthening And Curving Mascara
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0578-07

	84
	Divinora Lip pencil
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0579-07

	85
	Divinora Mascara Regard Intense
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0580-07

	86
	Divinora Waterproof Curving Mascara
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0581-07

	87
	Insolence Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0582-07

	88
	Insolence Shimmering Body Milk
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0583-07

	89
	L’instant De Guerlain Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0584-07

	90
	L’instant De Guerlain Pour Home Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0585-07

	91
	Lovely Cherry Blossom - Gold Sparkles Light Glittering Fragrance-Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0586-07

	92
	Maxi Lash Extreme Volume Mascara
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0587-07

	93
	Samsara Eau de Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0588-07

	94
	Shalimar Eau De Parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0589-07

	95
	Shalimar Eau De Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0590-07

	96
	Super Aqua Day Cooling Facial Stick-Optimum Hydration, Resistance
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0591-07

	97
	Super Aqua-mask Mask-optinum Hydration, Revitalizer
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0592-07


10.2 - Nhà sản xuất LCI Cosmetics International
Trump Tower 725 Fifth Avenue New York, NY 10022-2519, USA
	98
	Euphoria Blomssom Eau De Toillete Spay/Vaporisateur
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0593-07


11- Công ty đăng ký: Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX)
58- Nguyễn Bỉnh Khiêm - quận 1- TP. Hồ Chí Minh
11.1 - Nhà sản xuất LG Household & Healthcare Ltd
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul 150-721, Korea
	99
	Double Rich Hair Spray
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0594-07

	100
	Double Rich Max Luminant Air Mod Cream Wax T5
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0595-07

	101
	Double Rich Max Luminant Curl Marker T4
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0596-07

	102
	Double Rich Max Luminant Fiber Arrange Wax P7
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0597-07

	103
	Double Rich Max Luminant Fix & Freeze Max Wax P9
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0598-07

	104
	Double Rich Max Luminant Light Power Wax P5
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0599-07

	105
	Double Rich Max Luminant Long Lasting Mat Wax P.8
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0600-07

	106
	Double Rich Max Luminant Moist Pearl Wax
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0601-07

	107
	Double Rich Max Luminant Shine Mirror Wax T4
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0602-07

	108
	Double Rich Max Luminant Straight Marker T2
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0603-07

	109
	Double Rich Max Luminant Style Keep Spray Wax P8
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0604-07

	110
	Double Rich Max Luminant Style Move Clay Wax P8
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0605-07

	111
	Ohui Age Science DN Age Emulsion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0606-07

	112
	Ohui Age Science DN Age Eye Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0607-07

	113
	Ohui Age Science DN Age Radiance Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0608-07

	114
	Ohui Age Science DN Age Softener
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0609-07

	115
	Ohui Age Science DN Age Wrinkle Repair
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0610-07

	116
	The History Of Whoo Gongjinhyang Foam Cleanser Yejo For Evening
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0611-07

	117
	The History Of Whoo Gongjinhyang Song-I-Pack
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0612-07


12 - Công ty đăng ký: Công ty liên đoanh Unilever Việt Nam
17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
12.1 - Nhà sản xuất. Milott Laboratories Co., Ltd.
84/55 Moo 11 Soi Tanasit, Teparak Road, Bangpla Bangplee, Samutprakarn 10540,Thailand
	118
	Dove leave on lotion intense damage therapy
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0613-07

	119
	Dove moisture spray dry therapy
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0614-07


12.2 - Nhà sản xuất Unilever Deutschland Produktions GmbH & Co. OHG
Rhenaniastrasse 76-102, 68219 Manheim, Germany
	120
	Dove white beauty bar
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0615-07


13- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Đào tạo tổ chức biểu diễn Việt Nhật
151 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
13.1 - Nhà sản xuất Osaka Shiseido Co., Ltd.
2-17-45 Komatsu. Higashivodogawa-Ku. Osaka-shi. Osaka. 533-0004. Japan
	121
	Qi Body Cleansing 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0616-07

	122
	Qi Body Essence 2
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0617-07

	123
	Qi Body Essence 4
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0618-07

	124
	Qi Cleansing 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0619-07

	125
	Qi Cleansing 2
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0620-07

	126
	Qi Cleansing 3
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0621-07

	127
	Qi Cleansing 5
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0622-07

	128
	Qi Essence 4
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0623-07

	129
	Qi Essence 5
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0624-07

	130
	Qi Essence Runmei
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0625-07

	131
	Qi Hot & Hot
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0626-07

	132
	Qi Lotion 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0627-07

	133
	Qi Lotion 2
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0628-07

	134
	Qi Lotion 4
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0629-07

	135
	Qi Mask 2
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0630-07

	136
	Qi Massage Cream 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0631-07

	137
	Qi Scrup 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0632-07

	138
	Qi Sun Block
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0633-07

	139
	Qi Sun Protect
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0634-07


13.2 - Nhà sản xuất Shiseido Kako Co., Ltd.
	140
	Qi Mask 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0635-07

	141
	Qi Mask 3
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0636-07


14- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Bích Thuỷ
48A Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
14.1 - Nhà sản xuất Estee Lauder K.K
Sanno Park Tower 24Fl, Nagatacho 2-11-1 Chiyoda-ku, Tokyo 100 - 6161, Japan
	142
	Derma white brightening loose powder
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0637-07


14.2- Nhà sản xuất Estee Lauder N.V
Nijverheidsstraat 15, B-2260, Oevel (Westerlo), Belgium
	143
	Clinique demla white eye moisture SPF 15/PA++
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0638-07

	144
	Clinique derma white intense brightening complex
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0639-07

	145
	Clinique repairwear intensive lip treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0640-07


14.3- Nhà sản xuất Estee Lauder SNC
17 Rue Du Faubourg Saint Honore - 75008 Pari - France
	146
	Clinique moisture surge refreshing eye mask
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0641-07


14.4- Nhà sản xuất The Estee Lauder Companies Inc.
350 South Service Road Melville NY 11747, USA.
	147
	Estee lauder nutritious restorative night creme
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0642-07

	148
	Estee lauder slimmetry visible contouring lifting essence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0643-07


14.5 - Nhà sản xuất Whitman Laboratories Ltd.
Belford Road, Petersfield, Hampshire GU32 3DD, UK.
	149
	Clinique take the day off cleasing oil
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0644-07


15- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Colgate-Palmolive (Việt Nam)
61 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
15.1- Nhà sản xuất Colgate - Palmolive (Malaysia) Snd. Bhd.
Jalan Semanagat/Jalan Bersatu, Section 13 46200, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
	150
	Palmolive naturals - Moisture Care
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0645-07

	151
	Palmolive naturals - Sun care
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0646-07

	152
	Palmolive naturals - White and smooth
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0647-07

	153
	Palmolive naturals with milk & rose petals
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0648-07


16. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Diên Khánh
22/62, ngõ Lương Sử C, phố Quốc Tử Giám, Hà Nội
16.1 - Nhà sản xuất KIK Custom Products
2000 Kipling Ave, Etobicoke, Ont. Canada
	154
	Plus white extra whitening toothpaste with peroxide
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0649-07



17 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH DV TM Liên Chính
Tầng 3, toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
17.1. - Nhà sản xuất Levlad, Inc.
9200 Mason Avenue Chatsnorth CA 91311, USA
	155
	Asian Pear & Red Tea Body Wash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0650-07

	156
	Grapefrui & Wild Ginger Body Wash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0651-07

	157
	Mandarin Orance & Patchouli Body Wash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0652-07

	158
	Persimmon & Rose Geranium Body Wash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0653-07


18- Công ty đăng ký: Công ty TNKH Mỹ phẩm Đẹp
278 A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
18.1 - Nhà sản xuất SCHWAN-STABILO Cosmetics Gmbh & Co. KG
Schwanweg 1, 90562 Heroldsbegr, Germany
	158
	L’ovite’ Paris pearl shine waterproof eye liner (black and brown)
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0654-07


18.2 - Nhà sản xuất Strand Cosmetics Europe
Za Du Charpenay-Route Du Charpenay 69210 Lentilly -France
	160
	L’ovité Paris aging solution regenerating cream
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0655-07

	161
	L’ovité Paris aging solution regenerating essence
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0656-07

	162
	L’ovité Paris aging solution regenerating toner
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0657-07

	163
	L’ovité Paris pore care plus cooling skin balancer
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0658-07

	164
	L’ovité Paris pore care plus pore minish cooling cream
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0659-07

	165
	L’ovité Paris pore care plus pore tightening serum
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0660-07


19- Công ty đăng ký: Công ty TNHH mỹ phẩm Phạm Duy
82, Lê Văn Hưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
19.1- Nhà sản xuất Dong- A Pharmaceutical Co., Ltd.
252 Yongdu-dong, Dondaemun-Ku, Seoul. Korea
	166
	Geo cleansing water
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0661-07

	167
	Geo essence liquid foundation matt
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0662-07

	168
	Geo essence make up base matt
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0663-07

	169
	Geo essence matt two way cake
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0664-07

	170
	Geo finish loose powder
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0665-07

	171
	Geo foam cleansing
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0666-07

	172
	Geo soft eye shadow
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0667-07

	173
	Geo soft face touch
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0668-07

	174
	Geo soft lipstick
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0669-07

	175
	Geo UV white astringent
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0670-07

	176
	Geo UV white cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0671-07

	177
	Hot & Deep massage cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0672-07


20- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Phượng Loan
184- Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
20.1 - Nhà sản xuất L'Opéra Cosmetics
Sous le Ville P.o Box CH-1070 Puidox Switzeland.
	178
	Lighten Whiten Emulsion Protection Blanchissante
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0673-07

	179
	Serum Concentre-concentrate Serum Blanchissante
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0674-07


20.2 - Nhà sản xuất L'Opera de Paris
Sous le Ville P.o Box CH-1070 Puidoux Switzeland
	180
	Blush-eye Shadow-lip Gloss
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0675-07

	181
	Camouflage Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0676-07

	182
	Compact Care Foundation
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0677-07

	183
	Complexion Powder - Poudre de Teint
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0678-07

	184
	Cream Foundation Stick
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0679-07

	185
	Cream Foundation-Creme Poudre Compact
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0680-07

	186
	Eye Shadow
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0681-07

	187
	Lip Gloss
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0682-07

	188
	Lip Pencils
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0683-07

	189
	Lipstick-Rouge A Levres
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0684-07

	190
	Liquid Eyeliner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0685-07

	191
	Lotion Luxuriate Hair Grow Hair Tonic
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0686-07

	192
	Make Up Kits L'Opera de Paris
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0687-07

	193
	Mascara Waterproof
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0688-07

	194
	Nevik de L'Opera Eau de Parfume
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0689-07

	195
	Nuage de Poudre-loose Powder
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0690-07

	196
	Nuit de Paris Eau de Parfume
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0691-07

	197
	Rreved'Or Eau de Parfume
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0692-07

	198
	Richmond For Men Eau de Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0693-07

	199
	Rosed'Or Eau de Parfume
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0694-07

	200
	Salome de L'Opera Eau de Parfume
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0695-07

	201
	Salome de L'opera Parfume
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0696-07

	202
	Shampoo Anti Chute Cheveux-hair Losse Prevention
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0697-07

	203
	Starburst Face Powder
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0698-07

	204
	Waterproof Retractable Lipliner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0699-07


21- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam
Lầu 6 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
21.1 - Nhà sản xuất The Procter & Gamble Company
2 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202-3314, USA
	205
	Head & shoulders classic clean
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0700-07

	206
	Head & shoulders classic clean 2 in 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0701-07

	207
	Head & shoulders dry scalp care
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0702-07

	208
	Pantene Pro-V shampoo classic clean
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0703-07

	209
	Pantene pro-V shampoo smooth & sleek
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0704-07


22 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH Quốc Tế Trà Giang
172/46/20 đường Âu Cơ, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội
22.1 - Nhà sản xuất He Shan Jin Hui Beauty Articles Ltd.
Tao Yuan Centre, Tao Yuan South Road, He Shan City, China
	210
	Shine Moist Keratin Treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0705-07

	211
	Anti-Dandruff Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0706-07

	212
	Anti-Dandruff Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0707-07

	213
	Caramic Curl Solution
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0708-07

	214
	Foaming Glaze
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0709-07

	215
	Ionic Keratin Spray
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0710-07

	216
	Ionic Keratin Treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0711-07

	217
	Twin Color
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0712-07


22.2 - Nhà sản xuất Shaan Honq Int'l Cosmetics Corp.
No 170, Chu Liao Rd., Dash Shu Hsiang, Kaohsiung Hsieng, Taiwan
	218
	Chihtsai AV Inoic Preservative Lotion
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0713-07

	219
	Chihtsai AV Ionic Neutralizing Cream
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0714-07

	220
	Chihtsai Bubble Perm
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0715-07

	221
	Chihtsai Hair Color
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0716-07

	222
	Chihtsai Intense Treatment (Milk Flavour)
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0717-07

	223
	Chihtsai Moisturizing Pomade
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0718-07

	224
	Chihtsai No.14 Moist Sculpting Lotion
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0719-07

	225
	Chihtsai No.2 Shampoo/for oily/fine/limp Hair
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0720-07

	226
	Chihtsai No.29 Hair Straightner Cream
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0721-07

	227
	Chihtsai No.34 Glittery Hair Mousse
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0722-07

	228
	Chihtsai No.4 Chamomile Shampoo/color protector
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0723-07

	229
	Chihtsai No.8 Finishing Rine (mint plus)
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0724-07

	230
	Chihtsai Olive Hair Treatment + Scalp Balancing Lotion
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0725-07

	231
	Chihtsai Olive Instant Treatment
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0726-07

	232
	Chihtsai Olive Molding Clay
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0727-07

	233
	Chihtsai Olive Perm/scalp Protect Plus
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0728-07

	234
	Chihtsai Olive Sculpting Lotion
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0729-07

	235
	Chihtsai shining Liquid Wax
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0730-07

	236
	Chihtsai Spa Exfoliating Cream
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0731-07

	237
	Chihtsai SPA Soothing Spray
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0732-07

	238
	Chihtsai Sunflower Cold Wave Lotion
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0733-07

	239
	Chihtsai Vitamin C Instant conditioner
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0734-07

	240
	N.P.P.E. No.27 Straightener Cream,
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0735-07

	241
	Shaan Honq Condensed Hair Treatment
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0736-07

	242
	Shaan Honq Developer Cream (12%) For Hair Color
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0737-07

	243
	Shaan Honq Developer Cream (3%) For Hair Color
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0738-07

	244
	Shaan Honq Developer Cream (6%) For Hair Color
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0739-07

	245
	Shaan Honq Developer Cream 9%
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0740-07

	246
	Shaan Honq N.P.P.E RD Protein Cream
	NSX
	60 tháng
	LHMP-0741-07


23 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH sản phẩm tự nhiên Việt Nam
Số 7, ngõ 419, Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội
23.1- Nhà sản xuất Dr.Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Germany
	247
	Lacalut aktive
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0742-07

	248
	Lacalut sensitive
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0743-07

	249
	Lacalut white
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0744-07


24 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Nguyệt Phú
40 Lô B Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, TP. Hồ Chí Minh
24.1 - Nhà sản xuất Long Shin Cosmetics Co.
No. 11-12 Min Chuan Rd, Shen Chou Country, Shen Kang Llisiang, Taichung Country, Taiwan R.O.C
	250
	Big jasper whitening cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0745-07


25. - Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Khôi Nguyên
84/62 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
25.1 - Nhà sản xuất Cosway Company, Inc.
14805 South Maple Avenue, Gardenal, CA 90247, USA
	251
	Vital Care Vitamin E Creme
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0746-07


26 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Kim Yến
143 tầng 1, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
26.1 - Nhà sản xuất Carita International
11 Rue du Faubourg Saint - Honoré - 75008, Paris, France
	252
	Baume de Soie
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0747-07

	253
	Le Cheveu - Masque Eclat Nutri-reparateur
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0748-07

	254
	Le Cheveu - Shampooing Eclat de Jour
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0749-07

	255
	Le Cheveu - Shampooing Eclat Nutri - Reparateur
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0750-07

	256
	Progressif Corps - Creme de Gommage Renovatrice
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0751-07


26.2 - Nhà sản xuất Decléor
31 Rue Hean Rochefort, 75017 Paris, France
	257
	Alguaromes Gel Douche et Bain Tonique
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0752-07

	258
	Aroma Sun-lait Accelerateur de Bronzage
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0753-07

	259
	Aromantic Eau de Parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0754-07

	260
	Arome Euphoric-Eau de Soin Exaltante
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0755-07

	261
	Arome Tonic-Eau de Soin Tonifiante
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0756-07

	262
	Arome Tonic-Gel Douche Tonifiant Micro-Exfoliant
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0757-07

	263
	Aromessence Baume Sculpt
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0758-07

	264
	Aromessence de Bain Concentre Energisant
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0759-07

	265
	Aromessence Ongles Concentre Fortifiant
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0760-07

	266
	Aromessence Sculpt
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0761-07

	267
	Aromessence Tonic - Baume Aromatique de Massage
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0762-07

	268
	Bain Non Moussant
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0763-07

	269
	Bain Relaxant Gel Douche et Bain Relaxant
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0764-07

	270
	Beurte D' Agrumes
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0765-07

	271
	Déodorant Roll On
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0766-07

	272
	Deodorant Stick
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0767-07

	273
	Gel Douche Exfoliant
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0768-07

	274
	L'original-Eau de Toilette
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0769-07

	275
	Perfect Sculpt-creme Divine Action Jeunesse
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0770-07

	276
	Perfect Sculpt-gel-creme Effet Gainant Hale Natural
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0771-07

	277
	Perfect Sculpt-gel-creme Restructurant Action Vergetures
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0772-07

	278
	Terre à Sculpter
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0773-07


27- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Lô Hội
199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
27.1 - Nhà sản xuất Cosmetica Laboratories, Inc.
1960 Eglinton Avenue East, Toronto, M1L 2M5, Canada
	279
	Syonya blush (nature 156, sienna 157, bashful 158, rosewood 159, flare 160, rose petal 161, berry rose 162, mauve 163, wildberry 164, sunset 165, brick 166)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0774-07

	280
	Sonya brow fix
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0775-07

	281
	Sonya colour concealer whell (184)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0776-07

	282
	Sonya cream to powder foundation (porcelain 107, soft ivory 108, rosy beige 109, sunset beige 110, fawn 111, butter 112, golden sun 113, mocha 114, raisin 115, chocolate 116, natural beige 182, vanilla bisque 183)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0777-07

	283
	Sonya eye pencil (midnight black 174, bumish brown 176, jazz 178, white clarifier 180)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0778-07

	284
	Sonya eyeshadow (131,132,133,134,135,136,137,138,139, 140, 141,142,143, 144,145, 147, 148,149, 150, 151,152,153, 154, 155)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0779-07

	285
	Sonya eyeshadow trio (spring time 203, sedona 204)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0780-07

	286
	Sonya lip gloss (crystal clear 190, vanilla pearl 191, sunglow 192, berry mauve 193)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0781-07

	287
	Sonya lip pencil (mahogany 173, cocoa 175, mystique 177, grapevine 179, golden shimmer 181)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0782-07

	288
	Sonya lipstick (117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 201, 202)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0783-07

	289
	Sonya mascara (black 170, black/brown 171)
	NSX
	12 tháng
	LHMP-0784-07

	290
	Sonya translucent pressed powder 1 (167), 2(168), 3(169)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0785-07


28 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Hai
Số 12, Tổ 15, Phố Lãng Yên, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
28.1 - Nhà sản xuất Bubchen-werk Ewald Hermes Pharmazeutische Fabrik GmbH
Coesterweg 37, 59494 Soest - Postfach 1555, 59475 Soest, Germany
	291
	Bubchen baby creme (protective baby cream)
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0786-07

	292
	Bubchen baby lotion
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0787-07

	293
	Bubchen baby puder (Baby powder)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0788-07

	294
	Bubchen calendula gesichts pflege creme
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0789-07

	295
	Bubchen kinder shampoo (Baby shampoo)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0790-07

	296
	Bubchen shampoo & shower for kids apricot
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0791-07


29- Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại Ngân Phát
63 Lương Đình Của, Phương Mai. Đống Đa, Hà Nội
29.1. - Nhà sản xuất Evesel Co., Ltd.
1251 Bunji, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea
	297
	Baroque deep-treat quick concentrate
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0792-07

	298
	Baroque emollient treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0793-07

	299
	Baroque freeze styler
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0794-07

	300
	Baroque K-L.P.P collagen pack
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0795-07

	301
	Baroque pcarl acid - rinse
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0796-07

	302
	Baroque pearl acid - shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0797-07

	303
	Baroque pure-form clarifier
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0798-07

	304
	Baroque scalp clinic shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0799-07

	305
	Baroque silky repair conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0800-07

	306
	Baroque silky repair two-phase
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0801-07


30 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại S.K
152, Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
30.1. - Nhà sản xuất Coreana Cosmeties Co., Ltd
204-1, Jeong Chon - Ri, Seonggeo - Eup, Cheonam, Chung Cheong-Nam-Do, Korea
	307
	Coreana Basic Eye Shadow
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0802-07

	308
	Coreana Basic Eyebrow Pencil
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0803-07

	309
	Coreana Basic Lipstick
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0804-07

	310
	Coreana Basic Liquid Foundation
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0805-07

	311
	Coreana Basic Loose Powder
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0806-07

	312
	Coreana Basic TWO Way Cake
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0807-07

	313
	Coreana Mild Sun Lotion SPF 36/PA++
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0808-07

	314
	Coreana Perfect Aloe Soothing Pack
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0809-07

	315
	Coreana Perfect Mud Pack Dual
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0810-07

	316
	Nok Du Mild Emulsion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0811-07

	317
	Nok Du Pure Foam Cleansing
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0812-07

	318
	Nok Du Pure Pack
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0813-07

	319
	Nok Du Vital Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0814-07

	320
	Nok Du Vital Essence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0815-07


31 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mỹ Đình
P301, nhà CT5, khu dô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội
31.1 - Nhà sản xuất Evercos Co., Ltd.
72 Hakpyeong-ri Naesu-eup, Cheongwon-kun, Chungbuk, Korea
	321
	Obsidian coating essence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0816-07

	322
	Obsidian scalp cool care shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0817-07

	323
	Obsidian silk treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0818-07


31.2- Nhà sản xuất LG Household & Healthcare, Ltd.
150-32, Songjeong-dong, HeungDeok-gu. Cheong Joo-si, Choong Cheong Book-do Korea
	324
	Prime gray 6.4G
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0819-07


31.3- Nhà sản xuất Rex Cosmetics
640-16 Kojan-dong, Namdong-gu, Incheon, Korea
	225
	Obsidian professional balancing water
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0820-07

	226
	Obsidian professional hair gel
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0821-07

	227
	Obsidian professional water wax
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0822-07


31.4 - Nhà sản xuất Seil Chemical Co., Mizella Cosmetic
724-8154BL 9LT Kojan-dong, Namdong-ku, Inchon-city. Korea
	228
	Obsidian power well
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0823-07


32 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thanh Bắc Đông Dương
Phòng 702 Toà nhà Tungshing, Số 2 Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
32.1 - Nhà sản xuất Revlon Consumer Products Corporation
237 Park Avenue, New York, New York 10017, USA
	229
	Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor 2414 - 30, 3N Dark Brown
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0824-07

	230
	Revlon Colorsilk Ammonia Free Permanent Haircolor 2414- 11, 1 WN Soft Black
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0825-07


33 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM - XD Thuỷ Lộc
15 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
33.1 - Nhà sản xuất Beauté prestige International
28/32 Avenue Victor Hugo 75783 Pans cedex 16 France
	331
	Jean paul gaultier "classique" summer fragrance alcohol free
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0826-07

	332
	Jean paul gaultier le male gentle all-over shower gel
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0827-07

	333
	Jean paul gaultier le male stimulating summer fragrance
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0828-07

	334
	L'eau bleue d'issey pour homme shower gel
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0829-07

	335
	L'eau d'issey homme summer eau de toile
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0830-07

	336
	L'eau d'issey moisturising body cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0831-07

	337
	L'eau d'issey summer eau de toilette
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0832-07


33.2 - Nhà sản xuất Les Salons Du Palais Royal Shiseido
25 Rue de Valois 75001 Paris. France
	338
	A la nuit serge lutens eau de parfum
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0833-07

	339
	Clair de musc serge lutens eau de parfum
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0834-07

	340
	Daim blond serge lutens eau de parfum
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0835-07

	341
	Datura noir serge lutens eau de parfum
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0836-07

	342
	Douce amere serge lutens eau de parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0837-07

	343
	Fleurs de citronnier serge lutens eau de parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0838-07

	344
	Fleurs d'oranger serge lutens eau de parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0839-07

	345
	Gris clair serge lutens eau de parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0840-07

	346
	Sa majeste la rose serge lutens eau de parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0841-07

	347
	Santal blanc serge lutens eau de parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0842-07

	348
	Un bois vanille serge lutens eau de parfum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0843-07


33.3 - Nhà sản xuất Osaka Shiseido Co., Ltd.
2-17-45 Komatsu, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 533-0004, Japan
	349
	Shisheido Advanced Essential Energy Body Firming Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0844-07

	350
	Shiseido Advanced Essential Energy Body Luminizing Lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0845-07

	351
	Shiseido Advanced Essential Energy Body Refining Complex
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0846-07

	352
	Shiseido Bio-Perfomance Advanced Super Revitalier (Cream) N
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0847-07

	353
	Shiseido Bio-Performance Advanced Super Revitalizer (White) N
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0848-07

	354
	Shiseido UV White Whitening Toner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0849-07


33.4- Nhà sản xuất Shiseido America Inc.
385 Princeton-Hightstown Road, East Windsor New Jersey - USA
	355
	Shiseido The Skincare Day Protective Moisturizer
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0850-07


33.5 - Nhà sản xuất Shiseido Co., Ltd.
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
	356
	Maquillage clean contrast eyes (OR211, PK212, VI213, GR214)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0851-07

	357
	Shiseido the make up supplist poreless foundation (BF20, O00, O20, O40, O60, I20)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0852-07

	358
	Shiseido the makeup accentuating powder blush (B1, B2, B3, B4, B5, B6)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0853-07


33.6 - Nhà sản xuất Shiseido International France
11. Faubourg, Saint-Honore, 75008 Paris, France
	359
	Shiseido body creator aromatic energizing spray
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0854-07


34- Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Đại Phúc
21 Trương Định, Phường 6, Quận 3, 1 TP. Hồ Chí Minh
34.1 - Nhà sản xuất Kosé Corporation
3-6-2 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8251, Japan
	360
	Beauté De Kosé Eyebrow Pencil (GY002, BR301, BR302)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0855-07

	361
	Beauté De Kosé Liqliner Pencil (BE300, BR301, RD400, RO600, RO601, PK800, PK801, PK802)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0856-07

	362
	Beauté De Kosé Liquid Eyeliner (BK001, BR300, BL900)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0857-07

	363
	Beauté De Kosé Liquid Eyeliner Fantasist (BK001, GD002, SV003, BR300)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0858-07

	364
	Beauté De Kosé Mascara Fantasist (BK001, R0602)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0859-07

	365
	Beauté De Kosé Mascara Fantasist Volume-Show (BK001, BR303, BL903)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0860-07

	366
	Beauté De Kosé Smooth Liquid Eyeliner (BK001, BR300).
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0861-07

	367
	Beauté De Kosé W Eyeliner Pencil (L-1, L-2, L-3)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0862-07

	368
	Beauté De Kose Mascara Fantasist Volume-Show Waterproof (BK001, BR304, PUI00)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0863-07

	369
	Junkisui Pure Body Wash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0864-07

	370
	Sekkisei Lotion Excellent
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0865-07

	371
	White Quality Spots Essence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0866-07


35 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM DV Nam Đại Dương
220/29 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
35.1. - Nhà sản xuất RPR Haircare Pty Ltd.
7/103 Garden Rd, Clayton Victoria 3168, Australia.
	372
	RPR Brighten My Blonde Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0867-07

	373
	RPR Brighten My Blonde Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0868-07

	374
	RPR Fix My Frizz Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0869-07

	375
	RPR Fix My Frizz Serum
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0870-07

	376
	RPR Fix My Frizz Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0871-07

	377
	RPR Give Me Strength Treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0872-07

	378
	RPR Make Me Curly
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0873-07

	379
	RPR Make Me Shine
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0874-07

	380
	RPR My Hydrating Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0875-07

	381
	RPR My Hydrating Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0876-07

	382
	RPR My Moisturising Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0877-07

	383
	RPR My Moisturising Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0878-07

	384
	RPR My Multi Vitamin Mask
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0879-07

	385
	RPR My Vitaliser
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0880-07

	386
	RPR Pump UP My Volume Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0881-07

	387
	RPR Pump UP My Volume Mist
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0882-07

	388
	RPR Pump Up My Volume Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0883-07

	389
	RPR Repair My Hair
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0884-07

	390
	RPR Sculpt Me Mould Me
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0885-07

	391
	RPR Smooth My Ends Treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0886-07

	392
	RPR Straighten Me Out
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0887-07

	393
	RPR Wax My Style
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0888-07


36- Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM hoá mỹ phẩm Nhất Quân (Ace body care trading company limited)
22 Đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dỹ An, tỉnh Bình Dương
36.1 - Nhà sản xuất Way in manufacturing (M) SDN.BHD.
11A, Longrong cengal 8, Taman Industri Cengal, 13400 Butter Worth, Pulau Pinang, Malaysia
	394
	Faddish goast's milk shower cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0889-07

	395
	Le belle goast's milk shower cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0890-07

	396
	Regale whitening milk bath
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0891-07

	397
	Touch care goast's milk shower cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0892-07


37- Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Kim Liên
Toà nhà E.town 2 số 364, đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
37.1 - Nhà sản xuất Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.
163 Bang plee Industrial Estate, Bangna-Trad Road, Km24, Bangsaothong, Samutprakarn 10540, Thailand.
	398
	Nivea body for men refreshing moisturizing repair
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0893-07

	399
	Nivea deodorant for men dry aqua cool
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0894-07

	400
	Nivea deodorant for men dry impact
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0895-07

	401
	Nivea hand anti - age Q10 plus
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0896-07

	402
	Nivea lip care lovely lips natural pink
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0897-07

	403
	Nivea lip care lovely lips pearl & shine
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0898-07

	404
	Nivea lip care lovely lips velvet rose
	NSX
	30 tháng
	LHMP-0899-07


37.2 - Nhà sản xuất IDS Manufacturing Ltd.
21/7 Moo 6, Kookot, Lamlukka, Pathuthani, 12130, Thailand
	405
	Bright & clean listerine
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0900-07

	406
	Coolmint listerine
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0901-07

	407
	Fresh burst listerine
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0902-07

	408
	Fresh citrus listerine
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0903-07

	409
	Original listerine
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0904-07

	410
	Tartar control listerine
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0905-07

	411
	Teeth & gum defence listerine
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0906-07


37.3- Nhà sản xuất PT. Sara Lee Bođy care, Indonesia, TBK
PO box 2778 Jakarta 10001 - Indonesia (JL Rava Bogor KM 27 Jakarta 13740 - Indonesia)
	412
	Brylcreem natural gel
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0907-07

	413
	Brylcreem strong gel
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0908-07

	414
	Brylcreem styling cream lite for shinny healthy hair
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0909-07

	415
	Brylcreem styling cream original protein enriched
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0910-07

	416
	Brylcreem wet look gel
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0911-07

	417
	Brylcreem xtreme gel
	NSX
	24 tháng
	LHMP-0912-07


38- Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Thy Long
243-243B (P.226) Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
38.1 - Nhà sản xuất AF Manufacturing Services Sdn. Bhd.
No. 17, Jalan TPP 5/17 Taman Perindustrian Pichong, 47100 Selangor, Malaysia
	418
	Elizzer Natural Milk Protein Conditioning Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0913-07

	419
	Elizzer Natural Olive Oil Conditioning Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0914-07

	420
	Eclizer Natural Scalp Care Conditioning Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0915-07


38.2. - Nhà sản xuất Eng Kah Enterprise Sdn. Bhd.
Plot 95. Hala Kampung Jawa 2. Kawasan Perindustrian. 11900 Pulau Pinang. Malaysia
	421
	Elizzer Natural Cow's Milk Shower Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0916-07

	422
	Elizzer Natural Goat's Milk Shower Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0917-07


39- Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM và Dy Thiên Uy
50 Nguyễn Văn Vĩ, Phuờng 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
39.1 - Nhà sản xuất Woosin Cosmetics Co.
85-8 Dodang - Dong, Wonmi-Gu, Buchon, Kyungki - Do Korea
	423
	R & B Amino Acid Perm
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0918-07


40 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Vạn An
112 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
40.1 - Nhà sản xuất Mibelle AG Cosmetics.
Bolimattstrase 1 CH-5033 Buchs, Switzerland
	424
	Hipp Baby Milk-lotion-9580
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0919-07

	425
	Hipp Baby Pflege Creme-9620
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0920-07

	426
	Hipp Baby Pflegebad-9540
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0921-07

	427
	Hipp Baby Pnege-Ol-9600
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0922-07

	428
	Hipp Baby Shampoo-9560
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0923-07

	429
	Hipp Baby Wundschutzcreme-9650
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0924-07


41- Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM Việt Hen
73 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1 , Tp. Hồ Chí Minh
41.1. - Nhà sản xuất Fortune Laboratories Sdn. Bhd.
Wisma Fortune, No. 4 Jalan 16/12, Seksyen 16, 40200 Shah Alam Selangor, Malaysia
	430
	Aquala Pearl White Shower Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0925-07


42 - Công ty đăng ký: Công ty TNHH TMDP Hùng Vương
149X/A19 Tô Hiến Thành Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
42.1 - Nhà sản xuất Peace Bio Cosmetics Co., Ltd.
No.19, Alley 46, Quo Zhong Yi Road, Dali City 214, Taizhong County, Taiwan
	431
	Beller Whitening Eye Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0926-07

	432
	Body Treatment Serum
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0927-07

	433
	Bust-Up Essence Gel
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0928-07

	434
	Clarity Recovery Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0929-07

	435
	Concentrate Whitening Body Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0930-07

	436
	Concentrate Whitening Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0931-07

	437
	Facial Hydrate Moisturizing Essence
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0932-07

	438
	Fresh Balancing Skimmed Essence
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0933-07

	439
	Hand Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0934-07

	440
	Pink Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0935-07

	441
	Renewal Boosting Activator
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0936-07

	442
	Resilience Lift Eye Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0937-07

	443
	Sheer White Clarifying Cream
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0938-07

	444
	Speedy Repair Calming Gel
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0939-07

	445
	Whitening Botanical Cleansing Foam
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0940-07


43- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Việt Kiến
646 I Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
43.1 - Nhà sản xuất Way In Manufacturing (M) SDN.BHD
No. 11 A, Lorong Cengal 8, Taman Industrial Cengal, 13400 Butterworth, Penang, Malaysia
	446
	De Care Deep Moisturizing Goat's Milk Foaming Bath
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0941-07

	447
	De Care Goat's Milk Foaming Bath With Lavender Extract
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0942-07

	448
	De Care Goat's Milk Foaming Bath With Royal Jelly Extract
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0943-07


44 - Công ty đăng ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Sen Việt
294 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
44.1 - Nhà sản xuất Cosmax INC.
902, 902-4 Sangsin-ri, Hyangnam-Myoen, Whasung-si, Kyeongki-Do, Korea
	449
	Fine Foam Facial Cleanser-Green Tea
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0944-07

	450
	Herb Day Cleansing Foam-hydrating Aloe
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0945-07

	451
	Herb Day Cleansing Foam-softening Mung Bean
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0946-07

	452
	Super Shine Lip Gloss (BR801, BR802, OR201, PK102, PK103, PK104, WH001)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0947-07

	453
	Thefaceshop Color Shimmer Lipstick Lipstick (PK01, PK102, PK103, PK104, OR201, OR202, OR203, OR204, BR801, BR802, PP401, PP402, PP403, RD301, RD302)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0948-07


44.2 - Nhà sản xuất. Kolmar Korea Co., Ltd.
170-7, Seojeong-ri, Jeonui-myun. Yeongi-gun, Chungnam, Korea
	454
	Thefaceshop Fresh Lip Balm (RD301, OR201, PK101)
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0949-07

	455
	Thefaceshop Real Moisture Lipstick (PK101, PK102, PK103, OR201, BR801, BR802, PP401, PP402, PP403, RD301)
	NSX
	48 tháng
	LHMP-0950-07


44.3 - Nhà sản xuất Natural Story Co., Ltd
565-2 Sipjeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
	456
	Brightening rice water cleansing foam
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0951-07

	457
	Brightening rice water lip & eye make-up remover
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0952-07

	458
	Natural Intensive Sun Cream SPF 50 PA+++
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0953-07

	459
	Su hyang snow - balancing fuid
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0954-07

	460
	Su hyang snow - boosting toner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0955-07

	461
	Su hyang snow - recharging mask
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0956-07

	462
	Su hyang snow intensifying essence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0957-07

	463
	Su hyang snow maximizing gel cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0958-07


44.4 - Nhà sản xuất Theraceshop Cosmetic Co. Ltd.
618-3 Sinjungli Juneimyon Yeongigun, Chung-nam, Korea
	464
	Fruit Jelly Tube (PK101, PK102 , PK103, PP401, PP402, OR202, OR203, YL701, GR501, RD302)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0959-07


45- Công ty đăng ký: Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd
P.O.Box 71, Craigmuir Chambers Road Town, Tortola British Virgin Islands
45.1. - Nhà sản xuất Hawley & Hazel Chemical Co., (ZS) Ltd
No. 22, Jinchang Industrial Road, 3rd Industrial Zone, Shalang, Zhongshan City, Guangdong, China.
	465
	Darlie All Shiny White Toothpaste
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0960-07

	466
	Darlie Double Action Toothpaste
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0961-07


46- Công ty đăng ký: Laboratoires Pierre Fabre Dermo-cosmetique
45 Place Abel-gance, 92100 Boulogne, Cedex, France
46.1- Nhà sản xuất. Laboratoires Pierre Fabre Dermo-cosmetique
45 Place Abel-gance, 92100 Boulogne, Cedex, France
	467
	Ducray keracnyl foaming gel
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0962-07

	468
	Ducray keracnyl triple action mask
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0963-07

	469
	Galenic Firming Bust Gel Elancyl
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0964-07


47- Công ty đăng ký: L'oreal S.A
14, rue Royale, 75008 Paris, France
47.1. - Nhà sản xuất A.W. Faber - Castell Cosmetics Gmbh
Numberger Strabe 2, D-90546 Stein, Gemlany
	470
	Touche Magique (03-beige Natural, 04-beige Doré)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0965-07


47.2 - Nhà sản xuất Beautycos International Co., Ltd.
No. 22 Zi Teng Jie, Jinjihu road, SIP, Suzhou 215021, China
	471
	L’oreal Double Extension Washable Mascara Carbon Black
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0966-07

	472
	L'oreal Double Extension Waterproof Mascara Extra Black
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0967-07

	473
	L'oreal Paris Glam Shine (11,31,29,50,51,52)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0968-07

	474
	Maybelline - XXL volume + length microfiber mascara waterproof (Shade: Base coat-Very black, Base coat-Brownish black)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0969-07

	475
	Maybelline express nail polish remover
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0970-07

	476
	Maybelline lash discovery mini-brush mascara (Shade: Base code-wild black, Base code-cool tuquoise)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0971-07

	477
	Maybelline Purstay Long Wearing 2-way Foundation SPF 16 PA+ (02 Pure Nude, 03 Pure Beige)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0972-07

	478
	Maybelline XXL volume + length microfiber mascara (Shade: Base coat-brownish black, Base coat-Very black)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0973-07

	479
	Oxydant Cream 12% 40 Vol
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0974-07

	480
	Oxydant Creme 6% 20 Vol
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0975-07

	481
	Oxydant Creme 9% 30 Vol
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0976-07

	482
	X-Tenso Neutralising Fixing Lotion 1
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0977-07

	483
	X- Tenso Smoothing Cream Natural Hair
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0978-07

	484
	X-Tenso Smoothing Cream Natural Resistant Hair
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0979-07

	485
	X-Tenso Smoothing Cream Sensitised Hair
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0980-07


47.3 - Nhà sản xuất. La Roche-posay
Avenue René Leva er, 86270 La Rocbe Posay, France
	486
	Vichy lipidiose mains soin concentre anti-gercures au re-fibryl lipidiose hands concentrated care for chapped hands with re-fibryl
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0981-07

	487
	Vichy normaderm active anti-imperfection concentrate
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0982-07

	488
	Vichy nutrilogie levres soin profond levres desschees intensive care for dried out lips
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0983-07

	489
	Vichy purete thermale hydra-perfecting toner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0984-07


47.4. - Nhà sản xuất Laboratoires Industriels De Vichy
BP 2118, 03203 Vichy Cedex, France
	490
	Vichy lipostretch contouring care (Soin gainant)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0985-07

	491
	Vichy purete themlale intensive cleaning milk normal to combination and sensitive skin
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0986-07

	492
	Vichy purete thermale one step cleanser 3 in
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0987-07

	493
	Vichy purete thermale purifying exfoliating cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0988-07

	494
	Vichy purete thermale purifying rinse-off foam cleanser
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0989-07


47.5 Nhà sản xuất P.T. Yasulor Indonesia
JL. Raya Bogor Km 26. 4 Ciracas, East Jakarta, Indonesia
	495
	L'Oreal dermo-expertise pure zone anti- imperfection moisturiser
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0990-07

	496
	L'Oreal dermo-expertise revitalift white whitening spot & wrinkle conector
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0991-07


47.6- Nhà sản xuất -Productos Capilares L'oreal S.A
Poligono Industrial de Villalonquejar Calle Lopez Bravo 78 Apartado 517, 09080 Burgos Spain
	497
	L'Oreal Professionnel - Tecni.Ait-fix Max Shaping Gel for Extra Hold
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0992-07

	498
	L'Oreal professionnel serie expert power clear anti dandruff fluid gel
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0993-07

	499
	L'Oreal professionnel serie expert sensi balance sorbitwin scalp and hair soothing hydrating nutri-massage rinse out
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0994-07

	500
	L'Oreal professionnel serie expert sensi balance sorbitwin scalp vitalizing essence leave in
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0995-07

	501
	L'oreal Professionnel Serie Expert Vitamino Color Incell Hydro-resist Color Protecting Shampoo
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0996-07

	502
	L'Oreal professionnel tecni Art air fix. Spray lanti-frizz
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0997-07


47.7. - Nhà sản xuất Sicos
Avenue Henri Lefebvre, BP 189, 59544 Caudry Cedex, France
	503
	Absolue premium BX advanced replenishing fluid SPF 15
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0998-07

	504
	Blanc expert neurowhite X3 ultimate whitening anti-dark circles eye treatment
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0999-07

	505
	Blanc expert neurowhite X3 ultinate whitening beauty lotion moist
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1000-07

	506
	Blanc expert neurowhite X3 ultimate whilening beauty lotion very moist
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1001-07

	507
	Blanc expert neurowhite X3 ultimate whitening purifying foam
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1002-07

	508
	Lancôme Blanc Expert Neurowhite X3 High Potency Whitening Sport Eraser Serum Anti- Taches Eclaircissant Sur-active
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1003-07


48- Công ty đăng ký: Mira Cosmetics CO., LTD
322-3 Hyosung-dong Gyeyang-ku Inchon Korea
48.1 - Nhà sản xuất Mira Cosmetics CO., LTD
322-3 Hyosung-dong Gyeyang-ku Inchon.Korea
	509
	Aroma Hair Care Hair Treatment Lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1004-07

	510
	Episode Aroma White Relaxing Body cleanser
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1005-07

	511
	Episode Aroma White Relaxing Body Lotion 
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1006-07

	512
	Hair Coating Essence
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1007-07

	513
	Mirero Whitening Day & Night Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1008-07

	514
	Mirero Whitening Massage Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1009-07

	515
	Pierro Separ International Style Conditioner
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1010-07


49- Công ty đăng ký: Nam Khang investment company limited
32 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
49.1 - Nhà sản xuất Haasbel SL
Via Trajana No 45-47, 08020 Barcelona (Spain)
	516
	Max growth eyelash builder
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1011-07


50- Công ty đăng ký: Oriflame Cosmetics S.A
20, rue Philippe II - L-2340, Luxembourg
50.1 - Nhà sản xuất Betasoap SP.Z.O.O
ul Niemcewicza 26/153, 02-306 Warszawa, Poland
	517
	Oriflame baby soap (Code: 5058)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1012-07


50.2 - Nhà sản xuất Surefil Beauty Products Ltd.
The Bedford Centre, Parr Industrial Estate, St Helens, Merseyside, WA9, 1PN, UK
	518
	Oriflame lip & cheek bubble (Code: 2666, 2667, 2668)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1013-07


51- Công ty đăng ký: PT Sayap Mas Utama
JI. Tipar Cakung RT006/013, Kel. Cakung Barat Jakarta Timur, Indonesia
51.1 - Nhà sản xuất. PT Sayap Mas Utama
JI. Tipar Cakung RT 006/013, Kel. Cakung Barat Jakarta Timur, Indonesia
	519
	Fres cologne gel orange
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1014-07

	520
	Fres cologne gel, red
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1015-07

	521
	Fres cologne gel, violet
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1017-07

	522
	Giv beauty soap exotic beauty with olive oil, violet
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1018-07

	523
	Giv beauty soap natural beauty with green tea, green
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1018-07

	524
	Giv beauty soap refreshing beauty with pearl lextract, blue
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1019-07

	525
	Giv beauty soap sensual touch with rose oil, pink
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1020-07

	526
	Giv beauty soap silky skin with soy bean extract, white
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1021-07

	527
	Giv beauty soap skin with golden honey, brown
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1022-07

	528
	Giv beauty soap soft cleansing with curcuma, yellow
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1023-07


52 - Công ty đăng ký: Song Hang Trading Company LTD
28 Mạc Đĩnh Chi, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
52.1 - Nhà sản xuất. Dial Corporation.
15501 North Dial Boulevard, Scottsdale, AZ 85260-1619, U.S.A
	529
	Dial antibacterial deodorant soap gold
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1024-07

	530
	Dial antibacterial liquid hand soap - moisturizing with aloe
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1025-07

	531
	Dial antibacterial liquid hand soap (gold)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1026-07

	532
	Dial daily care body wash - (Gentle exfoliant with moisture beads)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1027-07

	533
	Dial for men bar soap - full force
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1028-07

	534
	Dial for men bar soap - recharge
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1029-07

	535
	Dial for men body wash - full force
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1030-07

	536
	Dial for men body wash - recharge
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1031-07

	537
	Dial for men hair & body wash
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1032-07


53 - Công ty đăng ký: Tahitian Noni International, INC.
333 West River Park Dr. Provo, Utah 84604, USA
53.1 Nhà sản xuất Tahitian Noni International, Inc
737 East 1180 South, American Fork, Utah, USA
	538
	Tahitian Noni R Noni Leaf Serum
	NSX
	24 tháng
	LHMP-1033-07

	539
	Tahitian Noni R Purified Noni Seed Oil
	NSX
	24 tháng
	LHMP-1034-07

	540
	Tahitian Noni R Skin Supplément TM
	NSX
	24 tháng
	LHMP-1035-07

	541
	Tahitian Noni R Skin Supplément TM Lip Balm (Original, Pineapple, Berry)
	NSX
	24 tháng
	LHMP-1036-07

	542
	Tahitian Noni R Skin Supplément TM Lip Balm, Grapefruit
	NSX
	24 tháng
	LHMP-1037-07

	543
	Tahitian Nom R Skin Supplément TM Oatmeal Soap
	NSX
	24 tháng
	LHMP-1038-07

	544
	Tepoema TM Blcmish Recovery Gel
	NSX
	24 tháng
	LHMP-1039-07


54 - Công ty đăng ký: Thai Nakorn Patana Co., Ltd.
94/7 Moo 9 Soi Nganwongwan 8, Ngamwongwan Rd., Muang District, Nonthaburi, Thailand
54.1 - Nhà sản xuất Thai Nakorn Patana Co., Ltd.
94/7 Moo 9 Soi Ngamwongwan 8, Ngamwongwan Rd., Muang District, Nonthaburi, Thailand
	545
	Preme Natural E Plus
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1040-07

	546
	Preme Natural Herbal Face Foam
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1041-07

	547
	Preme Natural Pure C White
	NSX
	36 tháng
	LHMP-1042-07


55 - Công ty đăng ký: Văn phòng Đại diện thường trú Twin Lotus Co., Ltd tại TP. Hồ Chí Minh
23 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh
55.1 - Nhà sản xuất Twin Lotus Co., Ltd
12/5 Soi Pattanawet, Sukhumvit 71 Rd, Phakanong-nuar, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
	548
	Twin lotus fresh & cool herbal toothpaste
	NSX
	60 tháng
	LHMP-1043-07

	549
	Twin lotus herbal toothpaste
	NSX
	60 tháng
	LHMP-1044-07


 

